
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.84.07.00.0CÐN ĐCN 18A12/07/2000ẨnNguyễn Long04661810031

6.16.06.55.0CÐN ĐCN 18A12/04/2000DuyNguyễn Nhật04661810122

4.11.07.08.0CÐN ĐCN 18A09/03/2000ĐượcTrần Tiến04661810183

3.13.04.00.0CÐN ĐCN 18A10/03/2000HuyĐỗ Hoàng04661810284

2.91.04.08.0CÐN ĐCN 18A26/12/2000LinhĐỗ Quang04661810385

5.35.05.08.0CÐN ĐCN 18A10/08/2000MinhTrần Chí04661810426

4.54.05.05.0CÐN ĐCN 18A17/12/2000NhiPhạm Hoàng04661810477

0.00.00.00.0CÐN ĐCN 18A16/02/2000PhátNguyễn Minh04661810498

6.58.05.05.0CÐN ĐCN 18A04/10/2000PhúNguyễn Thiện04661810549

6.15.07.08.0CÐN ĐCN 18A07/07/1999PhươngNguyễn Thanh046618105610

5.85.07.05.0CÐN ĐCN 18A08/11/2000TàiĐoàn Đức046618105911

3.53.03.08.0CÐN ĐCN 18A12/05/2000TâmKhiếu Minh Linh046618106112

6.25.08.05.0CÐN ĐCN 18A27/06/2000ThắngNguyễn Văn046618106713

5.05.05.05.0CÐN ĐCN 18A05/09/2000ThắngPhan Quốc046618106814

4.83.07.05.0CÐN ĐCN 18A04/11/2000TràPhạm Thanh046618107515

5.35.07.00.0CÐN ĐCN 18A15/02/1997TrânĐặng Văn046618107616

5.06.05.00.0CÐN ĐCN 18A01/03/2000TrườngTrương Quang046618108017

6.15.07.08.0CÐN ĐCN 18A21/10/2000TuấnNguyễn Minh046618108318

3.63.04.05.0CÐN ĐCN 18A13/02/2000VũNgô Văn046618109019

0.00.04.08.0CÐN ĐCN 18A03/02/1999VượngLâm Đình Thịnh046618109120

H.Ghép -
CÐNĐCN15A5.06.05.00.0CÐN ĐCN 15A17/10/96ĐạtNguyễn Tấn046615101121

5.45.06.05.0CÐN ĐCN 18B09/10/2000AnTrần Quang Nhật046618109522

5.06.05.00.0CÐN ĐCN 18B30/03/2000AnhTrương Nguyễn Duy046618109823

6.15.07.08.0CÐN ĐCN 18B12/03/2000ChínhĐặng Quốc046618110324

4.84.07.00.0CÐN ĐCN 18B26/06/1998DầnHồ Phúc046618110625

5.05.05.05.0CÐN ĐCN 18B01/10/2000DuyĐặng Ngọc Khánh046618110726

5.46.04.08.0CÐN ĐCN 18B05/07/2000DũngLê Huỳnh Anh046618111027

4.73.06.08.0CÐN ĐCN 18B06/04/1999DươngNguyễn Thanh046618111228

5.24.06.08.0CÐN ĐCN 18B25/02/2000ĐạtPhan Tấn046618111529

4.54.05.05.0CÐN ĐCN 18B07/12/2000HuyVõ Huỳnh Khánh046618112030

4.84.05.08.0CÐN ĐCN 18B27/10/2000LinhNguyễn Quang046618112831

5.46.04.08.0CÐN ĐCN 18B11/05/2000NguyễnĐinh Lý046618113732

3.02.03.08.0CÐN ĐCN 18B17/12/2000PhongNguyễn Hồng046618114733
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5.46.04.08.0CÐN ĐCN 18B17/06/2000PhươngLê Hoài046618115034

6.66.07.08.0CÐN ĐCN 18B07/05/2000SơnNguyễn Văn046618115435

3.71.06.08.0CÐN ĐCN 18B01/03/1999TàiLiêu Tấn046618115536

4.33.05.08.0CÐN ĐCN 18B01/01/2000TâmTrần Thanh046618115837

4.54.05.05.0CÐN ĐCN 18B26/02/2000ThanhNguyễn Chí046618116038

3.63.04.05.0CÐN ĐCN 18B12/06/1999ThànhLê Chí046618116239

5.13.07.08.0CÐN ĐCN 18B21/03/2000ThôngNguyễn Minh046618116840

2.51.05.00.0CÐN ĐCN 18B06/06/2000TìnhPhạm Võ046618117341

3.53.03.08.0CÐN ĐCN 18B12/02/2000TràNguyễn Thanh046618117442

3.01.05.05.0CÐN ĐCN 18B19/04/2000TrườngPhan Hà Quốc046618117943

5.86.05.08.0CÐN ĐCN 18B11/07/2000TuấnKiều Thanh046618118444

4.33.05.08.0CÐN ĐCN 18C20/02/2000AnhĐặng Tuấn046618118845

6.15.07.08.0CÐN ĐCN 18C24/09/2000ĐạtNguyễn Văn046618120346

4.62.07.08.0CÐN ĐCN 18C06/04/2000ĐạtLê Tấn046618120647

4.73.06.08.0CÐN ĐCN 18C28/12/2000ĐônPhạm Quý046618120748

3.31.05.08.0CÐN ĐCN 18C06/12/2000HiếuGiang Hoàng046618121749

3.93.04.08.0CÐN ĐCN 18C02/12/2000HiệpPhạm Đình046618122050

5.24.06.08.0CÐN ĐCN 18C01/05/2000KhangTô Vĩnh046618123151

4.03.05.05.0CÐN ĐCN 18C13/03/2000MẫnLê Huy046618124352

6.66.07.08.0CÐN ĐCN 18C01/04/2000NhanhPhan Văn046618124553

4.43.06.05.0CÐN ĐCN 18C08/01/2000PhúcNguyễn Thanh046618125154

4.84.05.08.0CÐN ĐCN 18C19/09/2000PhướcĐặng Hoài046618125255

4.33.05.08.0CÐN ĐCN 18C21/06/2000TiếnĐinh Văn046618126556

5.64.07.08.0CÐN ĐCN 18C20/05/2000TrườngNguyễn Minh046618127157

0.00.05.00.0CÐN ĐCN 18C28/06/1999VĩNguyễn Kỳ046618128158

5.35.05.08.0
CÐN ĐCN

18D
18/05/2000CaoBùi Thanh046618128659

3.93.04.08.0
CÐN ĐCN

18D
07/05/2000CầmNguyễn Thành046618128760

5.45.06.05.0
CÐN ĐCN

18D
22/02/2000ĐạiNguyễn Trọng046618129661

6.77.06.08.0
CÐN ĐCN

18D
30/05/2000ĐạtHuỳnh Lê Trọng046618129762

4.73.06.08.0
CÐN ĐCN

18D
31/10/2000ĐạtNguyễn Huỳnh Tấn046618129863

4.44.04.08.0
CÐN ĐCN

18D
01/12/2000ĐạtNguyễn Tấn046618129964

4.44.04.08.0
CÐN ĐCN

18D
28/12/1999ĐứcBùi Ngọc046618130265

2.91.04.08.0
CÐN ĐCN

18D
08/01/2000HiệpĐặng Hồng046618130466

5.46.04.08.0
CÐN ĐCN

18D
17/09/2000HoàngLê Huy046618130967

5.75.06.08.0
CÐN ĐCN

18D
26/08/2000HuyPhạm Gia046618131268
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5.24.06.08.0
CÐN ĐCN

18D
07/06/2000KhiêmNguyễn Gia046618131769

5.46.04.08.0
CÐN ĐCN

18D
26/06/2000NamĐỗ Đức046618132670

3.53.05.00.0
CÐN ĐCN

18D
30/11/2000NhiênNguyễn Hạo046618133271

4.33.05.08.0
CÐN ĐCN

18D
28/01/2000PhátNguyễn Ngọc046618133472

4.84.05.08.0
CÐN ĐCN

18D
17/12/2000QuânNguyễn Nhựt Minh046618133973

3.93.04.08.0
CÐN ĐCN

18D
22/10/2000QuyềnDương Thanh046618134374

5.16.04.05.0
CÐN ĐCN

18D
04/07/1999SángLê Huy046618134675

5.46.04.08.0
CÐN ĐCN

18D
22/10/2000SơnNguyễn Hoàng046618134776

3.42.04.08.0
CÐN ĐCN

18D
28/08/1999ThắngNguyễn Văn046618135177

5.46.04.08.0
CÐN ĐCN

18D
22/08/2000TrungNguyễn Đức046618136578

4.54.05.05.0
CÐN ĐCN

18D
22/12/2000TrườngĐoàn Nhựt046618136779

4.04.05.00.0
CÐN ĐCN

18D
15/01/2000TuấnTrương Hoàng046618136980

2.51.03.08.0
CÐN ĐCN

18D
27/07/2000TúTrần Minh046618137281

5.46.04.08.0
CÐN ĐCN

18D
05/08/2000VinhĐinh Quang046618137382

5.95.06.010.0CÐN ĐCN 18E23/10/2000QuangBùi Minh046618144083
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